
STT MSSV HỌ TÊN LỚP NGÂN HÀNG GHI CHÚ

1 1921007620 Chu Thị Nhàn 19DKT2 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
2 2121006359 Nguyễn Thị Hồng Nhi 21DEM01 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
3 2121006378 Lê Thị Thảo Vân 21DEM01 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
4 2121006464 Hoàng Thị Hương Trà 21DEM01 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
5 2121006280 Ngô Khả Nhi 21DEM02 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
6 2121006311 Trương Khánh Ly 21DEM02 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
7 2121006462 Đàm Thị Thu Hằng 21DEM02 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
8 2121012337 Nguyễn Tấn Hoàng 21DEM02 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
9 2121013740 Lê Tuấn Hội 21DEM02 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn

10 2121001493 Cil Huy 21DEM03 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
11 2121005126 Nguyễn Thị Trang 21DHT02 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
12 2121005267 Lê Phương Minh 21DHT02 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
13 2121012681 Tường Minh Hiếu 21DHT03 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
14 2121013301 Bùi Tường Vy 21DHT04 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
15 2121007786 Nguyễn Trần Ngọc Linh 21DKB01 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
16 2121007803 Nguyễn Quế Phương 21DKB01 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
17 2121010981 Phạm Việt Linh 21DKB01 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
18 2121011007 Lê Quốc Hoàng 21DKB01 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
19 2121002024 Tạ Kiến Văn 21DKB02 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
20 2121007964 Nguyễn Minh Thông 21DKB02 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
21 2121007972 Phạm Văn Anh Trường 21DKB02 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
22 2121011922 Thái Phụng Uyên 21DKB02 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
23 2121002186 Lê Thị Vinh 21DKQ03 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
24 2121008104 Võ Thị Yến Nhi 21DKQ03 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
25 2121011528 Trần Lan Nhi 21DKQ04 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
26 2121001234 Võ Hùng Phong 21DKS01 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
27 2121001285 Lê Trần Kim Ngân 21DKS01 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
28 2121005569 Ưng Duy Hậu 21DKS01 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
29 2121001216 Nguyễn Thị Tường Duy 21DKS02 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
30 2121005651 Trịnh Vũ Phương Uyên 21DKS02 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 21 ĐÃ CÓ THẺ SV CHÍNH THỨC
(ĐỢT BỔ SUNG)

- SV liên hệ ngân hàng theo danh sách dưới để nhận thẻ.
- Khi đi nhớ mang theo CCCD bản chính.
- Mọi thắc mắc về thẻ SV, SV vui lòng liên hệ thầy Phạm Văn Diệp qua MS. Teams (TK: phamdiep).
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STT MSSV HỌ TÊN LỚP NGÂN HÀNG GHI CHÚ

31 2121005812 Lê Thị Mỹ Duyên 21DKS02 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
32 2121012892 Trần Ngọc Bảo Duy 21DKS02 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
33 2121009201 Nguyễn Thu Thảo 21DKT01 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
34 2121009444 Phan Thị Mai 21DKT01 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
35 2121011385 Võ Ngọc Đoan Trang 21DKT01 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
36 2121002591 Trương Quang Thục Nhi 21DKT02 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
37 2121002674 Nguyễn Thị Ngọc Hương 21DKT02 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
38 2121009126 Trần Thy Thy 21DKT03 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
39 2121009229 Nguyễn Thị Xuân Mai 21DKT03 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
40 2121009245 Nguyễn Thị Bội Ngọc 21DKT03 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
41 2121009264 Bùi Thị Huỳnh Ân 21DKT03 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
42 2121009404 Võ Ngọc Mỹ Hân 21DKT03 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
43 2121009426 Phạm Ngọc Kim Ngân 21DKT03 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
44 2121009428 Trần Thị Phương Hiền 21DKT03 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
45 2121009552 Trần Nguyễn Hương Thảo 21DKT03 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
46 2121009554 Lê Thị Ngọc Như 21DKT03 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
47 2121002747 Trần Thị Mai Quỳnh 21DLD01 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
48 2121012259 Nguyễn Ngọc Bảo Châu 21DLD01 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
49 2121012579 Văn Minh Quang 21DLD01 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
50 2121005538 Phan Nguyên Khang 21DLH01 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
51 2121007289 Nguyễn Thị Thuý 21DMA01 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
52 2121007366 Lê Trà Thanh 21DMA01 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
53 2121007601 Nguyễn Phước Quốc 21DMA01 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
54 2121007632 Nguyễn Ngọc Thanh Thy 21DMA01 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
55 2121007672 Nguyễn Ngọc Thảo Thy 21DMA01 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
56 2121007281 Nguyễn Văn Khang 21DMA02 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
57 2121007521 Trương Hoài Phong 21DMA02 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
58 2121007564 Vũ Thị Thu Trang 21DMA02 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
59 2121001922 Lê Thị Anh Thư 21DMA03 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
60 2121001966 Vũ Thị Ngọc Ánh 21DMA03 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
61 2121007377 Nguyễn Thành Đạt 21DMA03 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
62 2121001981 Lê Thị Cẩm Tú 21DMA04 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
63 2121007342 Lưu Hà Châu 21DMA04 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
64 2121007346 Lê Võ Hoàng Duy 21DMA04 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
65 2121001881 Nguyễn Nhân Hậu 21DMA05 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
66 2121007418 Nguyễn Ngọc Nhật Quỳnh 21DMA05 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
67 2121007427 Lâm Ngọc Hân 21DMA05 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
68 2121007606 Trương Thị Ngọc Trâm 21DMA05 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
69 2121007713 Lý Như Lập 21DMA05 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
70 2121013217 Tống Quỳnh Như 21DMA05 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
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71 2121013193 Vũ Thị Huyền Trang 21DMA06 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
72 2121001326 Đào Thị Quyên 21DQN01 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
73 2121001334 Lương Nguyễn Trúc Anh 21DQN01 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
74 2121012215 Nguyễn Ngọc Ánh Minh 21DQN01 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
75 2121011851 Nguyễn Thị Thảo Vân 21DQN02 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
76 2121012548 Nguyễn Ngọc Bình An 21DQN02 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
77 2121001733 Lê Hoàng Nhật 21DQT02 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
78 2121001841 Phạm Văn Mãnh 21DQT02 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
79 2121006629 Huỳnh Thị Ý Lan 21DQT02 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
80 2121006637 Đỗ Nguyên Vũ 21DQT02 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
81 2121006747 Nguyễn Hoàng Khang 21DQT02 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
82 2121006883 Nguyễn Thị Kim Cương 21DQT02 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
83 2121007088 Lê Xuân Huấn 21DQT02 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
84 2121007045 Lưu Trí Hải 21DQT03 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
85 2121001582 Nguyễn Thị Diễm Hương 21DQT04 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
86 2121001609 Huỳnh Như Ý 21DQT04 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
87 2121001862 Nguyễn Trương Mỹ Quyên 21DQT04 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
88 2121007134 Trần Vũ Phương Đoan 21DQT04 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
89 2121001673 Lê Thị Ngọc Hân 21DQT05 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
90 2121001685 Chơ Liêng K' Chen 21DQT05 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
91 2121001781 Đặng Nguyễn Bích Trâm 21DQT05 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
92 2121001853 Hoàng Thị Thùy Dung 21DQT05 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
93 2121006970 Trần Thị Hải Yến 21DQT05 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
94 2121006987 Trần Thị Kim Hoa 21DQT05 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
95 2121001714 Nguyễn Thị Ngọc Mơ 21DQT06 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
96 2121001856 Trần Anh Trường 21DQT06 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
97 2121006631 Phan Thị Lan Anh 21DQT07 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
98 2121006779 Danh Tấn Hưng 21DQT07 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
99 2121006848 Trần Ngọc Phi 21DQT07 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn

100 2121013553 Võ Nguyên Đạt 21DQT08 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
101 2121001406 Phạm Đăng Khương 21DTA01 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
102 2121001432 Lê Nguyễn Diểm Huỳnh 21DTA01 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
103 2121001452 Nguyễn Lan Hương 21DTA01 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
104 2121006246 Nguyễn Lê Ngọc Khánh 21DTA01 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
105 2121001354 Trần Nguyễn Thanh Yên 21DTA02 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
106 2121001365 Trương Thị Ngọc Hân 21DTA02 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
107 2121001430 Phan Hoàng Bảo 21DTA02 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
108 2121005997 Nguyễn Lê Huỳnh Thư 21DTA02 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
109 2121010576 Huỳnh Vân Ngọc Hân 21DTA02 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
110 2121010657 Hồ Thị Minh Tâm 21DTA02 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
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111 2121011837 Nguyễn Tấn Phát 21DTA02 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
112 2121013182 Trần Thị Khánh Minh 21DTA03 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
113 2121012432 Nguyễn Thị Mi Na 21DTA04 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
114 2121012677 Phan Trung Hiếu 21DTA04 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
115 2121002230 Bùi Thị Huyền 21DTC02 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
116 2121002249 Nguyễn Quốc Khôi 21DTC02 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
117 2121002259 Trang Thanh Hưng 21DTC02 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
118 2121008476 Vy Ngọc Phương Uyên 21DTC02 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
119 2121008683 Phạm Công Tuấn Anh 21DTC02 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
120 2121002470 Phan Thị Bảo Ngọc 21DTC03 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
121 2121008491 Lương Kiều Lệ Thu 21DTC03 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
122 2121008797 Nguyễn Thị Trúc Huyền 21DTC03 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
123 2121002262 Trần Thị Kiều 21DTC04 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
124 2121002448 Nguyễn Thị Thu Hồng 21DTC04 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
125 2121008742 Nguyễn Minh Tiến 21DTC04 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
126 2121002483 Trần Thị Mỹ Hằng 21DTC05 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
127 2121008426 Lê Anh Thư 21DTC05 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
128 2121008431 Hồ Thị Thu Hương 21DTC05 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
129 2121008800 Lê Nhã Vy 21DTC05 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
130 2121009023 Nguyễn Thị Vân 21DTC05 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
131 2121009024 Trần Thị Thảo Loan 21DTC05 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
132 2121009033 Nguyễn Khánh Linh 21DTC05 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
133 2121011316 Lê Hồng Phát 21DTC05 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
134 2121008727 Phạm Thị Trúc Nhi 21DTC06 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
135 2121008910 Nguyễn Thị Thanh Thương 21DTC06 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
136 2121002467 Võ Thụy Mai Như 21DTC07 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
137 2121011686 Nguyễn Gia Bảo 21DTC07 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
138 2121012747 Trương Thanh Thanh 21DTC10 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
139 2121012934 Trương Hoàng Anh 21DTC10 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
140 2121006552 Trương Lê Ngọc Diệp 21DTL01 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
141 2121012622 Phạm Thị Kim Ngân 21DTL01 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
142 2121003443 Nguyễn Phan Như Yên CLC_21DMC04 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
143 2121012188 Mai Khánh Linh CLC_21DTM09 BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
144 2121000256 Lê Hoài Phong CLC_21DBH01 VCB chi nhánh Kỳ Đồng
145 2121000721 Nguyễn Đức Phú CLC_21DHQ01 VCB chi nhánh Kỳ Đồng
146 2121008751 Nguyễn Thị Bảo Trinh CLC_21DHQ01 VCB chi nhánh Kỳ Đồng
147 2121011550 Nguyễn Võ Thảo My CLC_21DKB02 VCB chi nhánh Kỳ Đồng
148 2121000902 Lưu Kim Huỳnh CLC_21DKT01 VCB chi nhánh Kỳ Đồng
149 2121004961 Đặng Hà Tiên CLC_21DKT01 VCB chi nhánh Kỳ Đồng
150 2121004993 Hồ Ngọc Như CLC_21DKT01 VCB chi nhánh Kỳ Đồng
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151 2121004957 Nguyễn Thị Hồng CLC_21DKT02 VCB chi nhánh Kỳ Đồng
152 2121013118 Nguyễn Hoàng Ngọc Lan CLC_21DKT03 VCB chi nhánh Kỳ Đồng
153 2121013185 Trương Quí Mẫn CLC_21DKT04 VCB chi nhánh Kỳ Đồng
154 2121013650 Lý Thị Xuân Quỳnh CLC_21DKT04 VCB chi nhánh Kỳ Đồng
155 2121007093 Hà Hương Giang CLC_21DMA01 VCB chi nhánh Kỳ Đồng
156 2121000324 Nguyễn Hoàng Bảo Trâm CLC_21DMA02 VCB chi nhánh Kỳ Đồng
157 2121003418 Trương Nguyễn Quang Điển CLC_21DMA02 VCB chi nhánh Kỳ Đồng
158 2121000276 Tác Hồng Nga CLC_21DMA03 VCB chi nhánh Kỳ Đồng
159 2121000306 Nguyễn Thanh Tín CLC_21DMA03 VCB chi nhánh Kỳ Đồng
160 2121000335 Trần Minh Quang CLC_21DMA03 VCB chi nhánh Kỳ Đồng
161 2121000401 Nguyễn Minh Thư CLC_21DMA03 VCB chi nhánh Kỳ Đồng
162 2121000486 Nguyễn Thị Ái Vi CLC_21DMA03 VCB chi nhánh Kỳ Đồng
163 2121003507 Nguyễn Thị Hồng Ngọc CLC_21DMA03 VCB chi nhánh Kỳ Đồng
164 2121003727 Trần Duy Long CLC_21DMA03 VCB chi nhánh Kỳ Đồng
165 2121003783 Lê Huỳnh Phương Nhi CLC_21DMA03 VCB chi nhánh Kỳ Đồng
166 2121009846 Trần Kim Yến CLC_21DMA03 VCB chi nhánh Kỳ Đồng
167 2121009909 Nguyễn Ngọc Phương Uyên CLC_21DMA03 VCB chi nhánh Kỳ Đồng
168 2121011932 Võ Nguyễn Tú Uyên CLC_21DMA03 VCB chi nhánh Kỳ Đồng
169 2121000346 Lê Châu Nhi CLC_21DMA04 VCB chi nhánh Kỳ Đồng
170 2121000465 Nguyễn Thị Lan Chi CLC_21DMA04 VCB chi nhánh Kỳ Đồng
171 2121003416 Phan Ngọc Hà CLC_21DMA04 VCB chi nhánh Kỳ Đồng
172 2121003610 Trần Ngọc Vy Thư CLC_21DMA04 VCB chi nhánh Kỳ Đồng
173 2121003660 Giảng Thi CLC_21DMC01 VCB chi nhánh Kỳ Đồng
174 2121000460 Lê Nguyễn Diệu Vy CLC_21DMC02 VCB chi nhánh Kỳ Đồng
175 2121000481 Phan Thanh Thảo CLC_21DMC02 VCB chi nhánh Kỳ Đồng
176 2121000507 Phan Huỳnh Bảo Anh CLC_21DMC02 VCB chi nhánh Kỳ Đồng
177 2121003774 Lại Thị Minh Thư CLC_21DMC02 VCB chi nhánh Kỳ Đồng
178 2121000318 Bùi Lâm Oanh CLC_21DMC03 VCB chi nhánh Kỳ Đồng
179 2121003719 Nguyễn Thái Mỹ Hiền CLC_21DMC03 VCB chi nhánh Kỳ Đồng
180 2121003808 Phạm Ngọc Thiên Hương CLC_21DMC03 VCB chi nhánh Kỳ Đồng
181 2121008248 Phan Trần Lan Hương CLC_21DMC04 VCB chi nhánh Kỳ Đồng
182 2121000443 Hoàng Thị Ngọc Châu CLC_21DMC05 VCB chi nhánh Kỳ Đồng
183 2121003601 Đỗ Ngọc Thảo Vân CLC_21DMC05 VCB chi nhánh Kỳ Đồng
184 2121012798 Lê Thị Thanh Thúy CLC_21DMC05 VCB chi nhánh Kỳ Đồng
185 2121004488 Phan Việt Gia Thư CLC_21DNH01 VCB chi nhánh Kỳ Đồng
186 2121004554 Lê Kim Thư CLC_21DNH01 VCB chi nhánh Kỳ Đồng
187 2121008949 Võ Ngọc Bảo Trâm CLC_21DNH01 VCB chi nhánh Kỳ Đồng
188 2121010180 Lâm Thái Bảo CLC_21DNH01 VCB chi nhánh Kỳ Đồng
189 2121011524 Phạm Thị Yến Nhi CLC_21DNH02 VCB chi nhánh Kỳ Đồng
190 2121012363 Phan Trọng Anh CLC_21DNH02 VCB chi nhánh Kỳ Đồng



STT MSSV HỌ TÊN LỚP NGÂN HÀNG GHI CHÚ

191 2121013773 Bùi Phương Thanh CLC_21DNH02 VCB chi nhánh Kỳ Đồng
192 2121000068 Nguyễn Thị Thùy Dương CLC_21DQT01 VCB chi nhánh Kỳ Đồng
193 2121000094 Trần Mỹ Hòa Thanh CLC_21DQT01 VCB chi nhánh Kỳ Đồng
194 2121002915 Vương Quốc Huy CLC_21DQT01 VCB chi nhánh Kỳ Đồng
195 2121000172 Lê Sỹ Hoàng Ánh CLC_21DQT02 VCB chi nhánh Kỳ Đồng
196 2121003322 Nguyễn Châu Minh Thư CLC_21DQT03 VCB chi nhánh Kỳ Đồng
197 2121010735 Võ Thành Huy CLC_21DQT03 VCB chi nhánh Kỳ Đồng
198 2121000060 Trần Võ Mi Na CLC_21DQT04 VCB chi nhánh Kỳ Đồng
199 2121000180 Trần Thị Kim Oanh CLC_21DQT04 VCB chi nhánh Kỳ Đồng
200 2121003017 Mạc Như Ngọc Trâm CLC_21DQT04 VCB chi nhánh Kỳ Đồng
201 2121003158 Nguyễn Trương Minh Châu CLC_21DQT04 VCB chi nhánh Kỳ Đồng
202 2121003047 Đào Đoàn Ngọc Minh CLC_21DQT05 VCB chi nhánh Kỳ Đồng
203 2121003260 Lê Trần Hoàng Yến CLC_21DQT05 VCB chi nhánh Kỳ Đồng
204 2121013712 Nguyễn Thị Trúc Phương CLC_21DQT06 VCB chi nhánh Kỳ Đồng
205 2121011999 La Thanh Trúc Huyền CLC_21DQT07 VCB chi nhánh Kỳ Đồng
206 2121013430 Đỗ Kim Trọng CLC_21DQT08 VCB chi nhánh Kỳ Đồng
207 2121002224 Huỳnh Văn Quốc CLC_21DTC01 VCB chi nhánh Kỳ Đồng
208 2121008440 Trần Thị Kim Châu CLC_21DTC01 VCB chi nhánh Kỳ Đồng
209 2121008707 Nguyễn Phạm Huỳnh Như CLC_21DTC01 VCB chi nhánh Kỳ Đồng
210 2121004420 Nguyễn Dương Hương QuyênCLC_21DTC02 VCB chi nhánh Kỳ Đồng
211 2121004760 Nguyễn Thuý Vy CLC_21DTC02 VCB chi nhánh Kỳ Đồng
212 2121004808 Nguyễn Ngọc Phương Linh CLC_21DTC02 VCB chi nhánh Kỳ Đồng
213 2121010232 Hồ Phan Thanh Ngân CLC_21DTC02 VCB chi nhánh Kỳ Đồng
214 2121011619 Văn Hương Hoa CLC_21DTC02 VCB chi nhánh Kỳ Đồng
215 2121000827 Đỗ Đăng Vinh CLC_21DTC03 VCB chi nhánh Kỳ Đồng
216 2121004552 Nguyễn Như Quỳnh CLC_21DTC03 VCB chi nhánh Kỳ Đồng
217 2121010158 Ninh Đức Minh Khang CLC_21DTC03 VCB chi nhánh Kỳ Đồng
218 2121004646 Lê Võ Phương Nhi CLC_21DTC04 VCB chi nhánh Kỳ Đồng
219 2121004795 Trần Nguyễn Mỹ Tiên CLC_21DTC04 VCB chi nhánh Kỳ Đồng
220 2121010162 Trần Quang Trường CLC_21DTC04 VCB chi nhánh Kỳ Đồng
221 2121011740 Phạm Hoàng Gia Kỳ CLC_21DTC07 VCB chi nhánh Kỳ Đồng
222 2121012665 Vũ Hoàng Hiệp CLC_21DTC07 VCB chi nhánh Kỳ Đồng
223 2121013684 Dương Đức Huy CLC_21DTC07 VCB chi nhánh Kỳ Đồng
224 2121000634 Nguyễn Thị Lê Na CLC_21DTM01 VCB chi nhánh Kỳ Đồng
225 2121000643 Nguyễn Duy Khang CLC_21DTM01 VCB chi nhánh Kỳ Đồng
226 2121000693 Trương Trung Sơn CLC_21DTM01 VCB chi nhánh Kỳ Đồng
227 2121004033 Nguyễn Bảo Ngân CLC_21DTM01 VCB chi nhánh Kỳ Đồng
228 2121004361 Đỗ Trần Bảo Ngọc CLC_21DTM01 VCB chi nhánh Kỳ Đồng
229 2121004355 Lương Duy Yến Tâm CLC_21DTM02 VCB chi nhánh Kỳ Đồng
230 2121004111 Vũ Bảo Ngọc CLC_21DTM03 VCB chi nhánh Kỳ Đồng
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231 2121004166 Nguyễn Vũ Gia Hân CLC_21DTM03 VCB chi nhánh Kỳ Đồng
232 2121004267 Đào Thị Lan Anh CLC_21DTM03 VCB chi nhánh Kỳ Đồng
233 2121010015 Vũ Đức Hùng CLC_21DTM03 VCB chi nhánh Kỳ Đồng
234 2121000576 Phạm Quỳnh Hương CLC_21DTM04 VCB chi nhánh Kỳ Đồng
235 2121000578 Phan Ngọc Phương Trinh CLC_21DTM04 VCB chi nhánh Kỳ Đồng
236 2121000592 Dương Bảo Khánh CLC_21DTM04 VCB chi nhánh Kỳ Đồng
237 2121000626 Nguyễn Viết Sơn CLC_21DTM04 VCB chi nhánh Kỳ Đồng
238 2121000673 Trương Nguyễn Minh PhươngCLC_21DTM04 VCB chi nhánh Kỳ Đồng
239 2121000695 Nguyễn Thành Luân CLC_21DTM04 VCB chi nhánh Kỳ Đồng
240 2121003940 Trần Ngọc Thiên Hương CLC_21DTM04 VCB chi nhánh Kỳ Đồng
241 2121004043 Nguyễn Thanh Tuấn CLC_21DTM04 VCB chi nhánh Kỳ Đồng
242 2121004088 Đinh Quốc Thiện CLC_21DTM04 VCB chi nhánh Kỳ Đồng
243 2121004168 Tống Thảo Nhi CLC_21DTM04 VCB chi nhánh Kỳ Đồng
244 2121004205 Nguyễn Kim Ngân CLC_21DTM04 VCB chi nhánh Kỳ Đồng
245 2121004217 Huỳnh Phương Huyền CLC_21DTM04 VCB chi nhánh Kỳ Đồng
246 2121004221 Nguyễn Trần Tấn Lộc CLC_21DTM04 VCB chi nhánh Kỳ Đồng
247 2121004223 Phạm Thị Hải Yến CLC_21DTM04 VCB chi nhánh Kỳ Đồng
248 2121004330 Lê Ngọc Như Quỳnh CLC_21DTM04 VCB chi nhánh Kỳ Đồng
249 2121004356 Lê Lâm Tiên CLC_21DTM04 VCB chi nhánh Kỳ Đồng
250 2121010095 Bùi Trần Khánh Vy CLC_21DTM04 VCB chi nhánh Kỳ Đồng
251 2121013774 Châu Huỳnh Thúy Thanh CLC_21DTM04 VCB chi nhánh Kỳ Đồng
252 2121004278 Huỳnh Lê Trọng Thành CLC_21DTM05 VCB chi nhánh Kỳ Đồng
253 2121002861 Trần Thị Hương Thanh IP_21DKQ01 VCB chi nhánh Kỳ Đồng
254 2121009770 Dương Minh Tiến IP_21DKQ01 VCB chi nhánh Kỳ Đồng
255 2121012864 Nguyễn Gia Phú IP_21DKQ03 VCB chi nhánh Kỳ Đồng
256 2121000430 Nguyễn Thị Mỹ Tiên IP_21DMA01 VCB chi nhánh Kỳ Đồng
257 2121009719 Lê Phương Nghi IP_21DMA01 VCB chi nhánh Kỳ Đồng
258 2121012572 Đỗ Thành Quang IP_21DMA02 VCB chi nhánh Kỳ Đồng
259 2121012880 Nguyễn Hoàng Yến Chi IP_21DMA04 VCB chi nhánh Kỳ Đồng
260 2121013151 Huỳnh Gia Hân IP_21DMA04 VCB chi nhánh Kỳ Đồng
261 2121009644 Chử Văn Phụng IP_21DQT01 VCB chi nhánh Kỳ Đồng
262 2121009655 Nguyễn Võ Hoàng Duy IP_21DQT01 VCB chi nhánh Kỳ Đồng
263 2121009659 Võ Nguyễn Tuấn Anh IP_21DQT01 VCB chi nhánh Kỳ Đồng
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